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THÔNG BÁO CÔNG KHAI 

Xét duyệt hồ sơ đề nghị tặng, truy tặng  

“Huy chƣơng Thanh niên xung phong vẻ vang” 

 

Căn cứ Nghị định số 28/2024/NĐ-CP ngày 06/3/2024 của Chính phủ Quy 

định chi tiết trình tự, thủ tục xét tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên xung 

phong vẻ vang” và việc khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến; 

Căn cứ Công văn số 1235/UBND-NV ngày 25/4/2024 của Chủ tịch UBND 

huyện về việc tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang”; 

 Căn cứ Biên bản số 01/BB-HĐTĐKT ngày 17/5/2024 của Hội đồng TĐKT xã 

Hoàng Vân họp xét duyệt hồ sơ đề nghị tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên 

xung phong vẻ vang” với 18 hồ sơ. 

UBND xã Hoàng Vân thông báo công khai kết quả xét duyệt hồ sơ đề nghị 

tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang” gồm 18 người (Có 

danh sách cụ thể kèm theo). 

UBND xã Hoàng Vân thông báo công khai và niêm yết danh sách tại trụ sở 

UBND xã, nhà văn hóa các thôn,  đồng thời đăng tải trên cổng thông tin điện tử xã 

tại địa chỉ: http://hoangvan.hiephoa.bacgiang.gov.vn.  

Thời gian niêm yết công khai 05 ngày, bắt đầu từ ngày 17/05/2024.  

Trong thời gian thực hiện niêm yết công khai, tổ chức, cá nhân có thắc mắc, 

ý kiến liên hệ trực tiếp công chức Văn phòng – Thống kê (đ/c Nguyễn Thị Hồng) 

để giải quyết. Hết thời gian niêm yết mọi thắc mắc không được giải quyết theo quy 

định./. 

 

Nơi nhận: 
- Phòng Nội vụ (b/c); 

- TT Đảng uỷ - HĐND xã (b/c); 

- Chủ tịch; các PCT UBND xã (t/h); 

- Đài truyền thanh xã; 

- Lưu: VT. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

       XÃ HOÀNG VÂN 

        

DANH SÁCH 
 

Đề nghị tặng, truy tặng “Huy chƣơng Thanh niên xung phong vẻ vang” 

(Kèm theo Thông báo số       /TB-UBND, ngày     /5/2024 của UBND xã Hoàng Vân) 

 
        

STT Họ và tên 

Ngày, 

tháng, năm 

sinh 

Quê quán Nơi ở hiện nay 
Đơn vị tham 

gia TNXP 

Thời gian 

tham gia 

TNXP 

Số CCCD Ghi chú 

1 CHU VĂN ÂN 1932 
Hoàng Vân-Hiệp 

Hòa-Bắc Giang 
Đã chết 

38 Lê Hồng 

Phong 

Tháng 10/1952-

Tháng 12/1954 
  Truy tặng 

2 NGUYỄN VĂN TỤC 1936 
Hoàng Vân-Hiệp 

Hòa-Bắc Giang 
Đã chết 

C206-CT2 

đường sắt 

Tháng 10/1959-

Tháng 12/1962 
  Truy tặng 

3 NGUYỄN VĂN NGHÌ 01/01/1949 
Hoàng Vân-Hiệp 

Hòa-Bắc Giang 

Liễu Ngạn-Hoàng Vân-

Hiệp Hòa-Bắc Giang 

N206 Cấm 

Sơn 

Tháng 04/1966-

Tháng 10/1969 
024049006581   

4 NGUYỄN TH  VÉN 08/10/1948 
Hoàng Vân-Hiệp 

Hòa-Bắc Giang 

Vạn Thạch-Hoàng Vân-

Hiệp Hòa-Bắc Giang 

N206 Cấm 

Sơn 

Tháng 04/1966-

Tháng 10/1969 
024148004513   

5 
NGUYỄN VĂN 

THUYẾT 
03/03/1950 

Hoàng Vân-Hiệp 

Hòa-Bắc Giang 

Liễu Ngạn-Hoàng Vân-

Hiệp Hòa-Bắc Giang 

N206 Cấm 

Sơn 

Tháng 04/1966-

Tháng 10/1969 
024050005762   

6 NGUYỄN TH  BẦY 20/6/1949 
Hoàng Vân-Hiệp 

Hòa-Bắc Giang 

Liễu Ngạn-Hoàng Vân-

Hiệp Hòa-Bắc Giang 

N206 Cấm 

Sơn 

Tháng 04/1966-

Tháng 10/1969 
024149000534   

7 NGUYỄN TH  MẬM 01/01/1948 
Tiền Phong-Phổ 

Yên-Thái Nguyên 
Vân Xuyên-Hoàng Vân-

Hiệp Hòa-Bắc Giang 

N206 Cấm 

Sơn 

Tháng 04/1966-

Tháng 10/1969 
024148005307   

8 NGÔ TH  ÁP 01/01/1950 
Hoàng Vân-Hiệp 

Hòa-Bắc Giang 

Lạc Yên 2 - Hoàng Vân 

- Hiệp Hòa - Bắc Giang 

N206 Cấm 

Sơn 

Tháng 04/1966-

Tháng 10/1969 
024150008809   

9 CHU XUÂN QUẢ 01/01/1950 
Hoàng Vân-Hiệp 

Hòa-Bắc Giang 

Vạn Thạch-Hoàng Vân-

Hiệp Hòa-Bắc Giang 

N206 Cấm 

Sơn 

Tháng 04/1966-

Tháng 10/1969 
024050003926   

10 HOÀNG TH  TỤC 29/12/1949 
Hoàng Vân-Hiệp 

Hòa-Bắc Giang 

Vạn Thạch-Hoàng Vân-

Hiệp Hòa-Bắc Giang 

N206 Cấm 

Sơn 

Tháng 04/1966-

Tháng 10/1969 
'024149005327   



11 
DƢƠNG VĂN 

PHÒNG 
01/01/1948 

Hoàng Vân-Hiệp 

Hòa-Bắc Giang 

Vạn Thạch-Hoàng Vân-

Hiệp Hòa-Bắc Giang 

N206 Cấm 

Sơn 

Tháng 04/1966-

Tháng 10/1969 
'024048005123   

12 ĐINH TH  NGUYỆT 01/01/1949 
Tân Thịnh - Nam 

Trực - Nam Định 

Vân Xuyên-Hoàng 

Vân-Hiệp Hòa-Bắc 

Giang 

C4 - N111. 

P21 

Tháng 12/1966-

Tháng 12-1970 
036149013881   

13 DƢƠNG TH  THUẦN 01/01/1948 
Thái Sơn-Hiệp 

Hòa-Bắc Giang 

Vạn Thạch-Hoàng Vân-

Hiệp Hòa-Bắc Giang 

N206 Cấm 

Sơn 

Tháng 04/1966-

Tháng 10/1969 
024148006617   

14 NGUYỄN VĂN THI 01/01/1937 
Hoàng Vân-Hiệp 

Hòa-Bắc Giang 

Lạc Yên 1 - Hoàng Vân 

- Hiệp Hòa - Bắc Giang 

C206-CT2 

đường sắt 

Tháng 10/1959-

Tháng 12/1962 
024037002988   

15 NGUYỄN VĂN BÁI 10/10/1938 
Hoàng Vân-Hiệp 

Hòa-Bắc Giang 

Lạc Yên 3 - Hoàng Vân 

- Hiệp Hòa - Bắc Giang 

C206-CT2 

đường sắt 

Tháng 10/1959-

Tháng 12/1962 
024038001763   

16 TRẦN TH  TÂN 01/01/1951 
Hoàng Vân-Hiệp 

Hòa-Bắc Giang 

Lạc Yên 2 - Hoàng Vân 

- Hiệp Hòa - Bắc Giang 

Đội N276-

Đơn vị 2674 

Tháng 5/1972-

Tháng 10/1974 
034151012601   

17 NGUYỄN TH  GÁI 01/01/1938 

Thủy Đường - 

Thủy Nguyên-Hải 

Phòng 

Lạc Yên 3 - Hoàng Vân 

- Hiệp Hòa - Bắc Giang 

C13-Tổng 

đội 14 

Tháng 10/1953-

Tháng 10/1959 
031138007139   

18 NGUYỄN TH  MAI 01/01/1952 
Thái Sơn-Hiệp 

Hòa-Bắc Giang 

Vạn Thạch-Hoàng Vân-

Hiệp Hòa-Bắc Giang 

C222-CT2 

đường sắt 

Tháng 01/1968-

Tháng 02/1970 
024152005261   

19 DƢƠNG VĂN TUẾ 1928 
Hoàng Vân-Hiệp 

Hòa-Bắc Giang 
Đã chết C231 Đèo cà 

Tháng 10/1952-

Tháng 12/1954 
 Truy tặng 

  Cộng: 19               
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